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	Số: 1633/QĐ-UBND
	Hưng Yên, ngày 13 tháng 07 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI; AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG; TRẺ EM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: số 847/QĐ-LĐTBXH ngày 09/6/2017 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động; Thương binh và Xã hội; số 1593/QĐ-LĐTBXH ngày 10/10/2017 về việc công bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ về lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; số 2116/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2017 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 126/TTr-SLĐTBXH ngày 13/6/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội; An toàn, vệ sinh lao động; Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Bãi bỏ các thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc công bố chuẩn hóa Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, gồm:

- Thủ tục hành chính có số thứ tự từ 1 đến 5 và thủ tục hành chính số 8, Lĩnh vực IV, Mục A - Phần I và nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính tương ứng tại Lĩnh vực IV, Mục A - Phần II;

- Thủ tục hành chính có số thứ tự từ 11 đến 22 Lĩnh vực IV, Mục B - Phần I và nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính tương ứng tại Lĩnh vực IV Mục B - Phần II.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm công khai nội dung cụ thể của các thủ tục hành chính có trong danh mục ban hành kèm theo Quyết định này theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và gửi nội dung công khai đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện công khai theo quy định.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- Trung tâm TH - CB tỉnh;
- Lưu: VT, KSTTL.
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Phóng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TINH HUNG YEN Pic lap - Tu do - Hanh phic
Séz/g ; 4/QD-UBND Hung Yén, ngay [ § thang 7 ndm 2018
QUYET PINH

Cong b Danh muyc thii tuc hanh chinh linh vye Bio trg xa hji;
An toan, vé sinh lao dgng; Tré em thudc pham vi chire nang quan ly
nha nirée cia S& Lao dfng - Thuong binh va Xa hoi

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH

Can cir Luat TS chirc chinh quyén dia phuong ngay 19/6/2015;

Can ctr Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08/6/2010 ciia Chinh pha vé
kiém soét thu tuc hanh chinh; Nghi dinh sé 92/2017/ND-CP ngay 07/8/2017 cua
Chinh phu sira dbi, bd sung mdt s6 diéu cia cac nghi dinh lién quan dén kiém soét
thu tuc hanh chinh;

- Can oir Théng tu s6 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 ctia Vin phong
Chinh phu huéng din vé nghidp vu kiém soat thi tuc hanh chinh;

Can cir cac Quyét dinh cta Bb trudng B¢ Lao dong - Thuong binh va Xa
héi: s6 847/QD-LDTBXH ngay 09/6/2017 vé viéc cong bd thi tuc hanh chinh
mdi ban hanh linh vyc Tré em thudc pham vi chirc néng quan ly nha nuéc ctia
B¢ Lao dong - Thuong binh va Xa héi; s6 1593/QD-LDTBXH ngay 10/10/2017
vé viéc cdng b6 bb thit tuc hanh chinh méi ban hanh, thu tuc hanh chinh bi bai
bé vé linh virc Béo tro xa hdi thudc pham vi chirc néng quéan ly nha nudc ciia B§
Lao dong - Thuong binh va X& hdi; so 2116/QD-LDTBXH ngay 29/12/2017 veé
viéc céng bé thii tuc hanh chinh méi ban hanh Iinh vuc An toan, vé sinh lao
dong thudc pham vi chirc ning quin ly cla B6 Lao dong - Thuong binh va X3
héi; s6 2117/QD-LDTBXH ngay 29/12/2017 vé viée cbng bd thi tuc hanh chinh
mdi ban hanh Iinh vue An toan, vé sinh lao déng thudc pham vi chirc ning quan
ly cita B Lao dfng - Thuong binh va X4 hdi;

Xét dé nghi clia Giam dbc S& Lao dong - Thuong binh va X4 hdi tai To trinh
s6 126/TTr-SLDTBXH ngay 13/6/2018,

QUYLT DINH:

biéu 1. Cong b kém theo Quyét dinh ndy Danh muc thi tuc hanh chinh
linh vuc Bao tro x4 hdi; An toan, v€ sinh lao dong; Tré em thudc pham vi chire
ndng quan ly nha mréc cua S& Lao dfng - Thuong binh va X3 héi.

Piéu 2. Bii bé cdc thu tuc hanh chinh ban hanh kém theo Quyét dinh so
725/QD-UBND ngay 02/3/2017 ctia Chu tich Uy ban nhan dén tinh Hung Yén vé

viéc cong bd chuin hoa Bd thi tuc hanh chinh thudc pham vi chirc niing quén ly
clia S& Lao dong - Thuong binh va X4 hdi, gdm:







- Thu tyc hanh chinh ¢6 s6 thit tw tir 1 dén § va th tuc hanh chinh s6 8,
Linh vuc IV, Muc A - Phan I va ndi glung cu thé cua cac thu tuc hanh chinh
twong ung tai Linh vuc [V, Muc A - Phan II;

- Thii tuc hanh chinh cé sé thir tu tir 11 dén 22 Linh vuc IV, Muc B -
Phan [ va ndi dung cu thé cia céc thi tuc hanh chinh tuong ung tai Linh vue 1V,
Muc B - Phén I,

Sé Lao dong - Thuong binh va X& hdi co trach nhiém cong khai ndi dung
cu thé cia cac thu tuc hanh chinh ¢6 trong danh myc ban hanh kém theo Quyét
dinh nay theo quy dinh tai Théng tu s6 02/2017/TT-VPCP ngay 31/10/2017 ciia
Vin phong Chinh phu huéng dan vé nghiép vu kiém soat thi tuc hanh chinh va
giri ndi dung cong khai dén cac co quan, don vi c6 lién quan dé thuc hién cong
khai theo quy dinh.

Vin phong Uy ban nhén dan tinh ¢6 trach nhiém huémg dan, theo ddi, don
ddc va kiém tra viéc thuc hién cong khai thi tuc hanh chinh tai S& Lao dong -
Thuong binh va Xa hdi va cac co quan, don vi ¢6 lién quan.

Diéu 3. Quyét dinh nay c6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay ky.

Chanh Van phong Uy ban nhén dan tinh; Giam déc S& Lao dong - Thuong
binh va X& héi; Thi truong cac sé, ban, nganh tinh; Chu tich Uy ban nhén dén
cac huyen thanh phd; Chu tich Uy ban nhan dan céc x4, phuong, thi trdn va céc
td chirc, ¢4 nhén ¢6 lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./. g0

Noi nhin:

- Nhir Diéu 3;

- Vén phong Chinh pht (Cuc KSTTHC);
- Chu tich, cdc PCT UBND tinh;

- L#nh dao Vin phong UBND tinh;

- Buu dién tinh;

- Trung tdim TH - CB tinh;

- Luu: VT, KSTT™.

Nguyén Vin Phéng
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___DANHMUC THU TUC HANH CHINH LiNH VUC BAO TRQ XA HOI
AIN AN VE SINH LAO DONG TRE EM THUQC PHAM VI CHUC NANG

QUANLY NHA NUGC CUA SG LAO PONG - THUGNG BINH VA XA HOI

Hinh thitrc thye hién
TTHC qua dich vu

Tén thi tuc Y. o aeR buru chinh cong ich Phi,
Stt hanh chinh Thirt han Dia diem (Dién déu “x” vao 6 1€ phi Can cr phap ¥
£ < e p phap 1y
(TTHC) glai quyet thye hign thzch hop) (néu ¢6)

Pugc tlep Puge tra
nhin hd so | két qua

A. THU TUC HANH CHINH CAP TINH

I. Linh virc Béio trg xa hoi

1 | Thanh lap co s& trg |35 ngay lam | S& N6i vu; UBND tinh X X Khoéng |Nghi dinh 56 103/2017/ND-
giup x3 héi cong lap | viéc CPngay 12/9/2017 cua
thudc Uy ban nhan dén Chinh phti quy dinh vé thanh
cdp tinh, co quan 1ap, to chirc, hoat dong, giai
chuyén mén thuée Uy thé va quéan 1y céc co s& trg
ban nhan dan cép tinh. giup x4 hdi.

2 | T6 chirc lai, giai thé co | 40 ngay 1am | S& Néi vu; UBND tinh X X Khéng |Nghi dinh s6 103/2017/ND-
s& trg gitp x4 hdi cong | viéc CPngay 12/9/2017 «cuia
1ap thudc Uy ban nhin Chinh pht quy dinh vé thanh
dan cép tinh, co quan 1ap, t6 chic, hoat dong, giai
chuyén mén thudée Uy thé va quan ly cdc co s tro
ban nhén dén cép tinh. giup xa hoi.

3 | Pang ky thanh l8p co | 05 ngay lam | S& Lao dong - Thuong X X Khéng | Nghi dinh s 103/2017/NB-

e








s& trg giup x3 hdi
ngoai coéng lap thudc
tham quyén giai quyét
cia S¢ Lao ddng -
Thuong binh va Xa
hi.

viéc

binh va X&i hoi tinh
Hung Yén (S§ 533,
Nguyén Vin Linh,
phuong Hién Nam,
thanh phé Hung Yén,
tinh Hung Yén)

CPngay 12/9/2017  cua
Chinh pht quy dinh vé thanh
l4p, td chirc, hoat dong, giai
thé va quan ¥ céc co so trg
gitp x& hoi.

Ping ky thay doi noi
dung gidy chimg nhin
ding ky thanh lap dbi
vdl co sO tro giup xa
hdi ngoai cong lap
thuéc  thdm quyén
thanh lap cua S& Lao
dong - Thuong binh va
X héi.

05 ngay lam
viéc

S6 Lao dong - Thuong
binh va Xd hdi tinh
Hung Yén (S& 533,
Nguyén Vin Linh,
phuong Hién Nam,
thanh phé Hung Yén,
tinh Hung Yén)

Khéng

Nghi dinh s6 103/2017/ND-
CPngay 12/9/2017  cua
Chmh phti quy dinh vé thanh
lap, td chirc, hoat dong, giai
thé va quan 1y céc co sé trg
gitip x4 hoi.

Giai thé co so tro gitp
x4 hdi ngoai cong lap
thugc thdm quyén
thanh 14p cha S& Lao
ddéng - Thuong binh va
X4 hoi.

15 ngay lam
viéc

S& Lao dong - Thuong
binh va X& hdi tinh
Hung Yén (S6 533,
Nguyén Vin Linh,
phudng Hién Nam,
thanh phé Hung Yén,
tinh Hung Yén)

Khoéng

Nghi dinh s6 103/2017/ND-
CPngay 12/9/2017 cia
Chinh phu quy dinh vé thanh
lap, td chirc, hoat dong, giai
thé va quan 1y céc co sd trg
gitp x4 héi.

Cip gidy phép hoat
dong dbi véi co so trg
giup xa hoi thude tham
quyén cép phép cua S&
Lao d6ng - Thuong
binh va X& hoi.

15 ngay lam
viéc

S¢ Lao dong - Thuong
binh va Xd hoi tinh
Hung Yén (S6 533,
Nguyén Vin Linh,
phuong Hién Nam,
thanh phé Hung Yén,
tinh Hung Yén)

Nghi dinh s6 103/2017/ND-

L TCR r{g 12/9/2017  cua
Cﬁlﬂa i quy dinh vé thanh
ol O

chirc, hoat déng, giai

S ihé v quan ly clc co sé trg
\TEANO giug:ké?hbl
N -1 isa Tz/
T

g







Cép lai, diéu chinh 1Z3¥- S& Lao dong - Thuong Khéng | Nghi dinh 56 103/2017/ND-
gidy phép hoat dongfwiéc—=4:>\ |binh va X& hdi tinh CPngay  12/9/2017  cuia
doi véi co sd tro gighl/ T\ o) Humg Yén (86 533, Chinh phu quy dinh vé thanh
X4 hdi cb giéy phlﬁ Hlpt fa Nguyen Vin Linh, lap, t6 chitc, hoat dong, giai
hoat dong do SO Lag\ ‘% .44/ /0§ phuong Hién Nam, thé va quan ly céc co s& trg
dong - Thuong binh v& MET g thanh pho Hung Yén, giap x& hoi.
X3 hoi cép. — tinh Hung Yén)
Tiép nhin d6i twong |32 ngay lam | Co s& tro gitip x3 hdi Khong {Nghi dinh sb 103/2017/ND-
bao trg x& hdi ¢é hoan | viéc cép tinh CPngay 12/9/2017 cia
canh dic biét khoé khan Chinh phii quy dinh vé thanh
vao co s& trg gilp xa lap, t& chirc, hoat dong, giai
héi cap tinh. thé va quan ly cc co s tro
giup x& hoi.
Tlep nhin d6i tuong Tiép nhén Co s6 trg ginp x3 hoi Khéng |Nghi dinh s6 103/2017/ND-

can bao vé khin cip
vao co s& trg gidp xa
héi cap tinh.

ngay cac dbi
tuong cin Sur
bao vé khén
cip vao co
s0. Cac thu
tuc, hd so
phai  hoan
thién trong
10 ngay lam
viée, ké ftir
khi tiép nhan
dbi  tuong,
Truong hop
kéo dai qua
10 ngay lam

cép tinh

CPngiay 12/9/2017 cia
Chinh phii quy dinh v& thanh
lap, t6 chirc, hoat d6ng, giai
thé va quan ly cic co s tro
gitp x4 hoi.








viéc, phai do

10 | Tiép nhan dbi tud

~ 3 et [ 7o 100 .".; “.’. / '}
nguyén vao co sSq fxg [l
gitp x4 hoi cdp tink OH St

Co s& trg giup x4 hoi
cap tinh

Theo quy

Nghi dinh s6 103/2017/ND-
CPngay 12/9/2017 cna
Chinh phii quy dinh vé thanh
1ap, t6 chirc, hoat dong, giai
thé va quan ly céc co sd trg
giap x4 hdi.

11 | Ding trg gidp xd hoi
tai co s¢ trg giup xa
héi cap tinh.

07 ngay lam
viéc

Co s6 trg giup x& hoi

Khong

Nghi dinh s6 103/2017/ND-
CPngay 12/9/2017 cha
Chinh pht quy dinh vé thanh
lap, td chirc, hoat déng, giai
thé va quan ly cédc co s tro
giap x4 hoi.

II. Linh vioe An toan, vé sin

h lao dong

1 | H6 tro kinh phi d&o tao
chuyén d6i nghé
nghiép; kham bénh
nghé nghiép; chira
bénh nghé nghiép;
phuc hdi chirc ning lao
dong cho ngudoi lao
dong bi tai nan lao

Trong thoi
han 05 ngay,
ké tr ngay
nhan dugc
hd so hop 1§;
truong  hop
tr chdi thi
phai thdng

S& Lao dong - Thuong
binh va X& héi tinh
Hung Yén (S6 533,
Nguyén Vin Linh,
phuong Hién Nam,
thanh phé Humg Yén,
tinh Hung Yén)

Khéng

- Luét An toan, vé sinh lao
dong ngay 25/6/2015;

- Nghi dinh 37/2016/ND-CP
ngay 15/5/2016 cua Chinh
phtt quy dinh chi tiét va
huéng din mét sé didu cta
Luat An toan, vé sinh lao
dong vé bao hiém TNLD,

déng, bénh nghé|bio Iy do BNN bét budc;

nghiép bing  vin - Thong tw sb 26/2017/TT-
ban. BLDTBXH ngay 22/9/2017

./
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cia B6 Lao dbéng - TBXH
quy dinh va hudéng dan thyuc
hién ché d¢ bao hiém tai nan
lao ddng, bénh nghé nghiép
bit budc.

Hb trg hm@e@iﬂ“
luyén an toan, Algl;hrl?_lﬂ
lao ddong cho doanh
nghiép

_,han 05 ﬂgé.y,
ké tir ngay
nhin dugc
hé so hop 1€;
trnrong  hop
tir chéi thi
phai thong
bao ly do
bing van
ban.

Sé& Lao dong - Thuong
binh va X& hdi tinh
Hung Yén (S6 533,
Nguyén Vin Linh,
phudng Hién Nam,
thanh phé Hung Yén,
tinh Hung Yén)

Khéng

- Luit An toan, vé sinh lao
dong ngay 25/6/2015;

- Nghi dinh 37/2016/ND-CP
ngay 15/5/2016 cuia Chinh
phi quy dinh chi tiét va
huéng din mot s6 didu coa
Luit An toan, vé sinh lao
dong vé bao hiém TNLD,
BNN bit budc;

- Théng tu sé 26/2017/TT-
BLDTBXH ngay 22/9/2017
cia B6 Lao doéng - TBXH
quy dinh va huéng dan thyc
hién ché db bao hiém tai nan
lao dong, bénh nghé nghiép
bt budc.

Hb trg chi phi huin
luyén théng qua Té
chitc hudn luyén cho
ngudi lao déng & khu
vuc khong c6 hogp
ddng lao dong

Khéng quy
dinh

S& Lao ddng - Thuong
binh va Xi hdi tinh
Hung Yén (S6 533,
Nguyén Van Linh,
phuwomg Hién Nam,
thanh phé Hung Yén,
tinh Hung Yén)

Khédng

- Luat An toan, v€ sinh lao
dong ngay 25/6/2015;

- Nghi dinh sé 44/2016/ND-
CP ngay 15/5/2016 cua
Chinh phu quy dinh chi tiét
médt so diéu cia Luit An
toan, vé sinh lao dbng vé
hoat déng huén luyén an toan

)








vé sinh lao d6ng, huin luyén
an toan, vé¢ sinh lao d4ng va
quan tric moi truomg lao
dong;

- Théng tu sd 19/2017/TT-
BLDTBXH ngay 03/7/2017
cha B§ Lao dong - Thuong
binh va X& hdi quy dinh chi
tiét va huéng dan thuc hién
hoat déng huin luyén an
toan, vé€ sinh lao dong.

B. THU TUC HANH CHINH CAP HUYEN

I. Linh vee Béo trg x3 hoi

ngoai cbng lap thude
tham quyén giai quyét

1 |Thanh lap co sé trg |35 ngay lam | Phong N&i vu; Uy ban Khéng |Nghi dinh s6 103/2017/NP-
giap x& hdi cong lap | viée nhan dan cép huyén CPngay 12/9/2017 cua
thudc Uy ban nhén dan Chinh pht quy dinh vé thanh
cAp huyén. lap, 6 chirc, hoat déng, giai

thé va quan ly céc co s& trg
giup xa héi.

2 | Td chirc lai, gii thé co | 40 ngay lam | Phong Ndi vy; Uy ban Khéng |Nghi dinh s6 103/2017/ND-
s& tro giup x3 hdi cOng | viéc nhén dén cp huyén CPngay 12/9/2017 cua
lap thude Uy ban nhan Chinh phu quy dinh v& thanh
dan cép huyén. lap, té chirc, hoat dong, giai

thé va quan Iy céc co so trg
giup x4 héi.

3 | Pang ky thanh lap co | 05 ngay lam | Phong Lao déng - Khéng [Nghi dinh sb 103/2017/ND-
s0 trg giup xa hoi| viéc Thuong binh va X3 héi CPngay 12/9/2017 «cua

Chinh phi quy dinh vé thanh
lap, t6 chirc, hoat dong, gii

YW

e~








cua Phong Lao ddng -
Thuong bi a/‘&: X\

f'
hoi. SN

N

thé va quan ly cac co s¢ trg
giup x4 hoi.

bing ky th%y flog n&a

dung giay c!mng n-hgn
dang ky thani\kla SAOT

VOl co sd tr\‘(i;fgmp*ﬁ“‘ p

hoi ngoai cong- }ﬁﬁ
thugc thdm  quyén
thanh lap cha Phong
Lao dong - Thuong
binh va X3 héi.

FrgynL]

\ iLngéy lam

Phong Lao ddng -
Thuong binh va X4 héi

Khéng

Nghi dinh s6 103/2017/ND-
CPngay 12/9/2017 cla
Chinh phi quy dinh v& thanh
lap, td chirc, hoat dong, giai
thé va quan 1y céc co sd trg
gitp xa hoi.

Giai thé co so tro ginp
xd hdi ngoai céng 1ap
thuéc thdm quyén
thanh 18p cua Phong
Lao dong - Thuong
binh va X4 hdi.

15 ngay lam
viéc

Phong Lao ddng -
Thuong binh va X3 hi

Khong

Nghi dinh s6 103/2017/ND-
CPngay 12/9/2017 cua
Chinh phii quy dinh vé thanh
lap, t6 chirc, hoat dong, giai
thé va quan Iy cac co s trg
giap x& hoi.

Cip gidy phép hoat
dong dbi véi co so trg
giup x@ hoi thude tham
quyén cép phép cua
Phong Lao dong -
Thuong binh va Xa
hdi.

15 ngay lam
viéc.

Phong Lao ddng -
Thuong binh va X3 hoi

Khéng

Nghi dinh s6 103/2017/ND-
CPngay 12/9/2017 cua
Chinh phi quy dinh vé thanh
lap, td chic, hoat dong, giai
thé va quan Iy céc co sé tro
gitp xa hdi.

Cé’p lai, diéu chinh
gi'éy phép hoat doéng
do1 voi co s¢ trg gilp

15 ngay lam
Viéc

x3 hoi co gidy phép

Phong Lao dong -
Thuong binh va X4 héi

Khong

Nghi dinh s6 103/2017/ND-
CPngay 12/9/2017 cua
Chinh phu quy dinh vé thanh
lap, 6 chic, hoat déng, giai

o








hoat déng do Phong
Lao déng - Thuong

thé va quan ly cac co sé trg
giup x4 hoi.

binh va X3 hoi cAp. P

Tiép nhin d6i twong |32 #gay-lam} So s6 tro gitp xd héi Khéng |Nghi dinh s6 103/2017/NP-
bao tro x4 héi c6 hoan [{Vige; . N\)\Eap huyén CP ngay 12/9/2017\ cua
canh dic bigt khé khan || %' iy fE Chinh phti quy dinh vé thanh
vao co sO trg giop xa NN / //’/ lg’i}?, t6 chirc, hoat dong, giai
hoi cap huyén. raliy thé va quan ly cac co s& trg

gidp xa hoi.

Tiép nhan doi tuong | Tiép nhan | Co s& trg gitp x4 hi Khéng |Nghi dinh sb 103/2017/NP-

can bao vé khan cap
vao co s¢ trg giup xa
hdi cap huyén.

ngay céc d6i
tuong cin su
béo vé khén
cip vao co
sd. Cac thu
tuc, hé so
phai  hoan
thién trong
10 ngay lam
viée, ké ur
khi tiép nhan
déi tuong,
Truong hop
kéo dai qua
10 ngay lam
vi€c, phai do
co quan
quan ly cé'ip
trén xem xét

clp huyén

CPngay 12/9/2017 cua
Chinh phu quy dinh vé thanh
1ap, t6 chirc, hoat dong, giai
thé va quan ly cic co so trg
giap x4 hoi.








quyét dinh

10 | Tiép nhan dbi tuong b TR

thoa

Co s& trg giup xa hdi

Theo quy

Nghi dinh s6 103/2017/ND-

nguyén vao co s¢ti cap huyén dinh CPngay 12/9/2017 cula

gitip x4 hoi clp huydrd/ A« N\ Chinh phi quy dinh vé thanh
z \ rl lé_‘q;, td chirc, hoat doéng, giai
AN thé va quan ly cic co sé trg
N2 giup x3 hdi.

11 { Dimg tro giop x& hdit Co 56 tro gitup x& hoi Khéng |Nghi dinh sb 103/2017/NP-
tai co s& trg giop x& CPngay 12/9/2017 cua
héi cap huyén. Chinh phii quy dinh vé thanh

lap, t& chirc, hoat dong, giai
thé va quan ly céc co sd tro
giup x4 hoi.

I1. Linh vuc An toan, vé sinh lao dong
Hb tro chi phi huin | 14 ngdy Phong Lao dong - Khoéng |- Luft an toan, vé sinh lao

luyén tryc tiép cho Thuong binh va Xa hoi dong ngdy 25 thing 6 nam
nguot lao dong ¢ khu 2015;
vuc khéng c6 hop - Nghi dinh sb 44/2016/NP-
dbng lao déng CP ngay 15 thang 5 nam
2016 cua Chinh phu;
- Théng tu sé 19/2017/TT-
BLDTBXH ngay 03/7/2017
cua BO Lao dong - Thuong
binh va X& hdi quy dinh chi
tiét va huéng din thuc hién
hoat dong huén luyén an
toan, v€ sinh lao dong.
C. THU TUC HANH CHINH CAP XA
1. Linh vuc Bao tro xa hoi
@/ 9 e








Ping ky hoat dong d6i | 10 ngay 1am | Uy ban nhin din cép Khéng | Nghi dinh s6 103/2017/NP-
v(i co s trg gidp x4 | viée x84 CP ngay 12/9/2017 cua
héi dudi 10 dbi tuong |- Chinh phil quy dinh vé thanh
cé hoan canh ké" lap, td chirc, hoat dong, giai
khin. .;'"é_‘;ff thé va quéan ly céc co sé trg
[T R giiip x3 ho.

II. Linh virc Tré em \\.?';.\\l'?_;: i 4

1 |Phé duyét ké hoacli hQ\' ‘ Co quan lao dong - Khéng | - Luat Tré em niam 2016;
trg, can thiép dbi Vot thuong binh va xa hoi - Nghi dinh 56/2017/ND-CP
tré em bi xam hai hodc cac clp, co quan cong ngay 9/5/2017 quy dinh mét
cé nguy co bi bao luc, an cic cip, Uy ban sb diéu chi tiét cua Luat Tré
béc 1t, bo roi va tré nhan dén cip x3, nguoi em.
em ¢O hoan canh dic lam cong tac bao vé tré
biét em cAp x3.

2 |Ping ky nhin chim | 15 ngay lam | Uy ban nhan din cdp Khong |- Luét Tré em nam 2016;
soc thay thé cho tré em | vidc k& tir| x4 noi cu tra cua cé - Nghi dinh 56/2017/ND-CP
dbi véi ca nhén, ngudi | ngay ban | nhdn, ngudi dai dién ngay 9/5/2017 quy dinh mét
dai dién gia dinh nhan | hanh quyét [ gia dinh cé nguyén so diéu chi tiét ciia Luat Tré
cham séc thay thé | dinh vong nhin chim soc em.
khong phai la ngudi thay thé cho tré em
than thich cia tré em

3 | Thong béo nhén chim | 15 ngay lam | Uy ban nhan dan cip Khéng |- Luit Tré em nam 2016;

so¢ thay thé cho tré em
dbi véi c4 nhan, ngudi
dai dién gia dinh nhan
chim séc thay thé la
ngudi thén thich cta
tré em

viec ké tir

ngay ban
hanh quyét
dinh

X3 noi cu trd cua ca
nhdn, nguoi dai dién
gia dinh cé nguyén
vong nhidn cham séc
thay thé cho tré em

- Nghi dinh 56/2017/ND-CP
ngay 9/5/2017 quy dinh mot
s6 didu chi tiét cia Luét Tré
em.

Upd

—_—
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Chuyén tré em dang
dugc chiam séc thay|v
thé tai co s& trg glup A
x4 hoi dén c4 nhén, gi

dinh nhin chim s c S

thay thé 1] s y

25 ngz‘ly lam

1
A ARNEES N -
S <
e

'f':\l) dan cap x4

S& Lao dong - Thuong
binh va X4 hdi hoic
Uy ban nhan din cép
huyéq; Uy ban nhan

Khong

- Lujt Tré em ndm 2016;

- Nghi dinh 56/2017/ND-CP
ngay 9/5/2017 quy dinh mét
s6 didu chi tiét cha Luét Tré
em.

D. THU TUC HANH CHINFLAP

CHUNG (CAP TINH, CAP HUYEN, CAP XA)

Linh vue Tré em

N

1 [ Ap dung céc bién phép | Trong vong | Co quan lao dong - Khéng | - Luat Tré em nim 2016;
can thiép khan cAp |12 gid tir khi | thuong binh va xa héi - Nghj dinh 56/2017/ND-CP
hodc tam thoi cach ly | nhgn  duge | cac cap; co quan cong ngdy 9/5/2017 quy dinh mt
tré em khoi méi truong | thong tin tré | an cac cap Uy ban s6 didu chi tiét cia Luét Tré
hoédc nguoi gdy ton hai | em dugc xac | nhan dan cap x4a. em.
cho tré em dinh c6 nguy
co hoic
dang bi ton
hai nghiém
trong vé tinh
mang, suc
khoe, nhén
phim
2 [Cham dit viéc chim | Khéng quy | Sé Lao déng - Thuong Khong |- Luat Tré em ndm 2016;
soc thay thé cho tré em | dinh dbi vé6i | binh va X4 héi hoic - Nghi dinh 56/2017/ND-CP
truong  hop Uy ban nhén dén cap ngay 9/5/2017 quy dinh mdt
UBND cép | huyén; Uy ban nhén s6 diéu chi tiét coa Ludt Tré
x8 quyét | dan cdp xa. em.
dinh; Trong
thoi han 05

ngay lam
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giao tré em
cho ca nhén,
gla dinh
nhin cham
soc thay thé
cua Chu tich
UBND cép
xi Giam dbe
S& Lao déng
- Thuong
binh va Xa
héi hodc
UBND cé‘ip
huyén =xem
xét quyét
dinh.
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